
Trình độ 

chuyên môn
Noại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

Tiếng dân 

tộc thiểu số

1
Trần Ngọc Bảo 

Bình
27/09/1995 x Kinh Tỉnh Vĩnh Long

Kỹ sư Khoa 

học cây trồng
B - Anh văn A Không

Bảo vệ thực vật 

hạng III
Không NN 001

2
Nguyễn Minh 

Chí
15/02/1988 x Kinh

Xã Kế An, huyện 

Kế Sách tỉnh Sóc 

Trăng

Đại học ngành 

Nông học
B - Anh văn A Không

Kỹ thuật giống 

cây trồng vật 

nuôi hạng III

Không NN 002

3
Phạm Duy 

Cường
01/04/1982 x Kinh

Xã Phú Hựu, huyện 

Châu Thành tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Thú y B - Anh văn A Không

Chẩn đoán 

bệnh động vật 

hạng III

Không NN 003

4
Trương Thị 

Thúy Duy
10/09/1998 x Kinh

Xã Thạnh Tân, 

huyện Thạnh Trị 

tỉnh Sóc Trăng

Bác sĩ Thú y  B1 - Anh văn

UD 

CNTT cơ 

bản

Không

Kiểm tra vệ 

sinh thú y hạng 

III

Không NN 004

5
Trần Thị Ngọc 

Duyên
26/06/1998 x Kinh

Xã Phong Nẫm, 

huyện Kế Sách tỉnh 

Sóc Trăng

Kỹ sư Khuyến 

nông

Tiếng Anh 

bậc 3

UD 

CNTT cơ 

bản

Không
Khuyến nông 

hạng III
Không NN 005

6
Quách Toại 

Đức
30/11/2000 x Kinh

Huyện Hồng Dân 

tỉnh Bạc Liêu

Kỹ sư Bảo vệ 

thực vật

Chứng chỉ 

Anh văn bậc 3

UDCNTT 

cơ bản
Không

Bảo vệ thực vật 

hạng III
Không NN 006

7 Lê Tuấn Em 20/11/1984 x Kinh

Xã Đông Yên, 

huyện An Biên tỉnh 

Kiên Giang

Kỹ sư Thú y B - Anh văn B Không

Kiểm tra vệ 

sinh thú y hạng 

III

Nghĩa vụ 

tham gia công 

an nhân dân

NN 007

8 Bùi Thiên Hà 09/01/1986 x Kinh

Xã Song Phụng, 

huyện Long Phú 

tỉnh Sóc Trăng

Đại học Thú y B - Anh văn A Không

Chẩn đoán 

bệnh động vật 

hạng III

Không NN 008

NữNam
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ SÁT HẠCH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2024

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Đối tượng ưu 

tiên
Họ và tênStt

Số báo 

danh

(Kèm theo Thông báo số:…………..TB-HDXT, ngày…….tháng…….năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024)

Ghi 

chú
Quê quánDân tộc



Trình độ 

chuyên môn
Noại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

Tiếng dân 

tộc thiểu số

NữNam
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Đối tượng ưu 

tiên
Họ và tênStt

Số báo 

danh

Ghi 

chú
Quê quánDân tộc

9
Nguyễn Thị 

Phương Hảo
04/01/1999 x Kinh

Phường 4, Thành 

phố Gò Công tỉnh 

Tiền Giang

Bác sĩ Thú y TOEIC 415

UD 

CNTT cơ 

bản

Không

Kiểm tra vệ 

sinh thú y hạng 

III

Không NN 009

10 Võ Lan Hương 29/04/1998 x Kinh

Xã An Thạnh 1, 

huyện Cù Lao 

Dung tỉnh Sóc 

Trăng

Kỹ sư Nông học
Chứng chỉ 

Anh văn bậc 3

UD 

CNTT cơ 

bản

Không
Bảo vệ thực vật 

hạng III
Không NN 010

11

Trương 

Nguyễn Hoàng 

Kha

27/02/1998 x Kinh

Xã Gia Hòa 1, 

huyện Mỹ Xuyên 

tỉnh Sóc Trăng

Cử nhân Luật B1 - Anh văn

UD 

CNTT cơ 

bản

Không

Chuyên viên về 

Hành chính văn 

phòng

Nghĩa vụ 

tham gia công 

an nhân dân

NN 011

12 Bùi Thu Nhân 02/05/1999 x Kinh

Xã Ninh Hòa, 

huyện Hồng Dân 

tỉnh Bạc Liêu

Kỹ sư Công 

nghệ sinh học
A2-Anh văn

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Không

Chẩn đoán 

bệnh động vật 

hạng III

Không NN 012

13
Nguyễn Văn 

Quốc Nhí
02/03/1997 x Kinh

Xã Vĩnh Quới, thị 

xã Ngã Năm tỉnh 

Sóc Trăng

Kỹ sư Nông học Không Không Không
Bảo vệ thực vật 

hạng III
Không NN 013

14 Trần Văn Nhí 03/09/1989 x Kinh

Xã Thạnh Quới, 

huyện Mỹ Xuyên 

tỉnh Sóc Trăng

Đại học Thú y B - Anh văn B Không

Kiểm tra vệ 

sinh thú y hạng 

III

Không NN 014

15
Võ Thanh 

Phong
06/03/1989 x Kinh

Xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú tỉnh 

Sóc Trăng

Kỹ sư Bảo vệ 

thực vật
B1 - Anh văn A Không

Bảo vệ thực vật 

hạng III

Con thương 

binh
NN 015

16
Trần Thị Chúc 

Phương
01/01/1989 x Kinh

Xã Vĩnh Lợi, 

huyện Thạnh Trị 

tỉnh Sóc Trăng

Kỹ sư Nông học B - Anh văn B Không
Bảo vệ thực vật 

hạng III
Không NN 016

17
Phan Công 

Toại
18/04/1994 x Kinh

Xã Gia Hòa 1, 

huyện Mỹ Xuyên 

tỉnh Sóc Trăng

Kỹ sư Nuôi 

trồng thủy sản
Không A Không

Khuyến nông 

hạng III
Không NN 017



Trình độ 

chuyên môn
Noại ngữ Tin học

Chứng chỉ 

Tiếng dân 

tộc thiểu số

NữNam
Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Đối tượng ưu 

tiên
Họ và tênStt

Số báo 

danh

Ghi 

chú
Quê quánDân tộc

18
Trương Thái 

Triều Thương
11/10/1994 x Kinh

Thị trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên 

tỉnh Sóc Trăng

Kỹ Sư Khoa 

học cây trồng
A - Anh văn Không Không

Bảo vệ thực vật 

hạng III
Không NN 018

19
Võ Trần 

Phương Uyên
22/07/2000 x Kinh

Xã Đông Hà, quận 

Mai Lĩnh tỉnh 

Quảng Trị

Bác sĩ Thú y
Chứng chỉ 

Anh văn bậc 3

UD 

CNTT cơ 

bản

Không

Kỹ thuật giống 

cây trồng vật 

nuôi hạng III

Không NN 019

20 Lý Quang Việt 11/12/1986 x Khmer

Xã Hồ Đắc Kiện, 

huyện Châu Thành 

tỉnh Sóc Trăng

Kỹ sư Nuôi 

trồng thủy sản
B - Anh văn B Không

Chẩn đoán 

bệnh động vật 

hạng III

Dân tộc thiểu 

số
NN 020

21 Trần Ngọc Vũ 01/01/1979 x Kinh

Xã Phú Tâm, huyện 

Châu Thành tỉnh 

Sóc Trăng

Đại học Thú y B - Anh văn A

Chứng chỉ 

tiếng 

Khmer

Chẩn đoán 

bệnh động vật 

hạng III

Không NN 021
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